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001 An Đàm Kiều Nữ 24/03/1984 P6B Dãy A TT KS Kim Liên, P. Kim 

Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B1 011226047900 16/06/2022 A1K02/24 A1 Sát hạch H 001184045596 

002 An Đào Mạnh Nam 30/12/2003 Tổ 15, P. Tân Phong, TP. Lai Châu, T. 

Lai Châu 
X A1K45/23 A1 SH lại TH 012203001285 

003 An Đào Thế Nam 22/12/2005 Trần Phú, P. Châu Sơn, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205002964 

004 An Dương Kỳ Nam 23/11/2005 26B Bà Triệu, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205069022 

005 An Trần Công Nam 18/12/2005 Thôn Đông, X. Đông Sơn, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205004194 

006 Anh Bùi Lê Hoàng Nam 16/04/2004 Tân Thắng, X. Phú Thành, H. Lạc Thủy, 

T. Hòa Bình 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204008975 

007 Anh Đỗ Đức Thiên Nam 18/09/2005 Cổ Rùa, X. Phú Mãn, H. Quốc Oai, TP. 

Hà Nội 

X A1K43/23 A1 SH lại (L+H) 001205023547 

008 Anh Hồ Việt Nam 26/12/2005 Bãi Khay, X. Lâm Giang, H. Văn Yên, 

T. Yên Bái 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205000662 

009 Anh Lê Thị Kim Nữ 18/08/1989 Đội 7 Trung Hòa, X. Hùng Tiến, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X B1 011236058484 06/11/2023 A1K01/24 A1 Sát hạch H 001189015005 

010 Anh Ngô Phương Nữ 31/03/2005 202 E6B TT Mây Tre, P. Ngã Tư Sở, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K53/23 A1 SH lại TH 001305001538 

011 Anh Ngô Tuấn Nam 05/12/1973 84 Ngõ 97 Thái Thịnh, P. Thịnh Quang, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001073041636 

012 Anh Nguyễn Phan Nam 16/11/2002 16 Ngõ 155 Tây Sơn, P. Quang Trung, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B2 010226029389 08/03/2022 A1K02/24 A1 Sát hạch H 001202015833 
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013 Anh Nguyễn Quỳnh Nữ 19/02/2002 Xuân Đài, P. Đình Bảng, TP. Từ Sơn, T. 

Bắc Ninh 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027302004938 

014 Anh Phạm Tuấn Nam 12/06/2004 TDP Lâm Ninh, TT. Quất Lâm, H. Giao 

Thủy, T. Nam Định 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204003638 

015 Anh Tạ Tuấn Nam 14/11/2005 Phú Đa 1, X. Cần Kiệm, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205050660 

016 Anh Trần Lan Nữ 18/01/2004 Thôn Sân Bay, X. Đông Cuông, H. Văn 

Yên, T. Yên Bái 

X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015304005895 

017 Anh Vương Quốc Nam 01/12/2005 SN 206, TDP 03, P. Thanh Bình, TP. 

Điện Biên Phủ, T. Điện Biên 

X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011205000912 

018 Bách Nguyễn Tùng Nam 25/10/2004 Tổ 1, P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP. Hà 

Nội 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204014709 

019 Băng Phạm Thị Tuyết Nữ 04/01/2005 Đội 4 Ấp 6, X. Đồng Tiến, H. Đồng 

Phú, T. Bình Phước 

X A1K53/23 A1 SH lại TH 084305002494 

020 Báu Nguyễn Văn Nam 01/10/1992 Ái Nàng, X. An Phú, H. Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 

X B2 010181038631 21/04/2018 A1K02/24 A1 Sát hạch H 001092006343 

021 Biên Trần Long Nam 13/10/2004 Khe Năm, X. Hưng Khánh, H. Trấn 

Yên, T. Yên Bái 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204002064 

022 Bình Đoàn Gia Nam 30/07/2005 18 Ngõ 91 Lương Định Của, P. Phương 

Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205024374 

023 Chành Hạng A Nam 17/10/2005 Bản Phìn Hồ, X. Phìn Hồ, H. Sìn Hồ, T. 

Lai Châu 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012205003470 

024 Chiến Hoàng Mạnh Nam 20/10/2005 33 Ngõ Văn Hương, P. Hàng Bột, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205019769 

025 Chúc Vũ Bá Nam 05/09/2002 Xóm 08, X. Nam Tiến, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202008865 

026 Chung Phạm Thủy Nữ 20/10/2000 Xóm Gò Chè, X. Kim Tiến, H. Kim 

Bôi, T. Hòa Bình 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017300002631 

027 Cường Bùi Mạnh Nam 08/01/2004 Xóm Đảng I, X. Chí Thiện, H. Lạc Sơn, 

T. Hòa Bình 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204001685 
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028 Cường Nguyễn Hữu Nam 27/08/2005 Đông Khê, X. Nguyên Xá, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205004385 

029 Đăng Trịnh Minh Nam 22/01/2005 70 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205025711 

030 Đạt Phạm Nguyễn Thành Nam 14/04/2004 Thụy Nội, X. Yên Lương, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204008481 

031 Đạt Phan Văn Nam 26/11/1994 Xóm 9, X. Xuân Đài, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036094007787 

032 Diệp Vũ Hoàng Ngọc Nữ 27/02/2005 Số 4N5 Ngõ 90 Nguyễn Tuân, P. Thanh 

Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027305000088 

033 Dịu Phạm Thị Hoàng Nữ 04/10/2004 Phú Cường, X. Nam Thanh, H. Nam 

Trực, T. Nam Định 

X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304003581 

034 Đoàn Nguyễn Minh Nam 06/06/2001 Thôn Quanh, TT. Ân Thi, H. Ân Thi, T. 

Hưng Yên 

X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033201007820 

035 Đức Bùi Việt Nam 10/09/2005 Tổ 19, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lại TH 001205007093 

036 Đức Nguyễn Xuân Nam 10/11/2005 P413 C1 TT Kim Liên, P. Kim Liên, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205013975 

037 Dung Lê Thị Thùy Nữ 06/01/2003 Ngọc Động, X. Phương Tú, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303041431 

038 Dũng Trần Văn Nam 08/04/1995 TT Công Trường 87 Binh Đoàn 11, P. 

Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X B2 990205001068 02/03/2020 A1K02/24 A1 Sát hạch H 001095017403 

039 Dương Phạm Thùy Nữ 22/07/2004 Thôn Sặt Ngọt, X. Đông Cuông, H. Văn 

Yên, T. Yên Bái 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015304002970 

040 Duy Đỗ Minh Nam 15/12/2005 Xóm 11, X. Nam Tiến, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205015859 

041 Duy Phạm Đình Nam 20/11/2005 105 Mai Hắc Đế, P. Nguyễn Du, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K53/23 A1 SH lại TH 001205038510 

042 Hà Nguyễn Thị Thu Nữ 02/11/1982 175 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035182011467 
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043 Hà Vũ Thị Tú Nữ 27/07/2003 Tổ 4, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K53/23 A1 SH lại TH 036303002290 

044 Hải Phạm Thị Mỹ Nữ 15/12/1998 Phương Châu, X. Phú Phương, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198001483 

045 Hân Lò Thị Nữ 17/12/1999 Bản Suối Giăng 1, X. Quy Hướng, H. 

Mộc Châu, T. Sơn La 
X A1K56/23 A1 SH lại TH 014199011451 

046 Hằng Bùi Thị Nữ 17/12/2000 Đoàn Kết, X. Phù Lãng, H. Quế Võ, T. 

Bắc Ninh 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027300012281 

047 Hậu Bùi Ngọc Nam 12/12/2005 Lê Hương, X. Quảng Lộc, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 

X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205017612 

048 Hiệp Đỗ Hữu Nam 30/12/2002 Xóm Mới, Ngọc Than, X. Ngọc Mỹ, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202019583 

049 Hiệp Giang Thế Nam 11/07/2002 X. Trường Yên, H. Hoa Lư, T. Ninh 

Bình 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037202002846 

050 Hiếu Hoàng Đức Nam 15/06/2005 P20 B9 TT Kim Liên, P. Kim Liên, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205000035 

051 Hiếu Trần Trung Nam 31/05/2004 Khu Phương Nhuế, X. Đỗ Sơn, H. 

Thanh Ba, T. Phú Thọ 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204004003 

052 Hòa Nông Khánh Nam 13/12/2005 Thôn 3 Đầm Hồng, X. Ngọc Hội, H. 

Chiêm Hóa, T. Tuyên Quang 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008205008789 

053 Hòa Phan Đình Nam 17/12/2003 Phú Đoài, X. Cẩm Lạc, H. Cẩm Xuyên, 

T. Hà Tĩnh 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042203007948 

054 Huân Vũ Văn Nam 04/04/1994 X. Giao Châu, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036094013847 

055 Huệ Nguyễn Mai Nữ 06/12/2000 TDP Huyện, TT. Quốc Oai, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300019444 

056 Hùng Bùi Việt Nam 11/02/1992 102 A2 TT Cục Dự Trữ QG, P. Láng 

Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001092049482 

057 Hùng Phương Văn Nam 07/06/1997 Giàn Khế, X. Yên Phú, H. Văn Yên, T. 

Yên Bái 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015097000558 

058 Hương Bùi Thị Liên Nữ 27/12/1997 Tổ 8 Khu 4, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 

X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022197001802 
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059 Khải Bùi Quang Nam 26/09/2005 10 Ngõ 307A Bạch Mai, P. Bạch Mai, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K53/23 A1 SH lại (L+H) 001205026699 

060 Khải Nguyễn Phúc Nam 23/10/2005 Xóm 3 Văn Khê, X. Nghĩa Hương, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205040027 

061 Khải Vũ Lâm Nam 02/11/2005 Số 3 Thành Công, P. Quang Trung, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K54/23 A1 SH lại (L+H) 001205011121 

062 Khang Nguyễn Nam 08/10/2005 TDP Đông Sen, P. Thụy Phương, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lại (L+H) 001205028459 

063 Khang Nguyễn Thái Nam 11/12/2004 31 Nguyễn Trường Tộ, P. Nguyễn Trung 

Trực, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X B2 990238002003 17/07/2023 A1K02/24 A1 Sát hạch H 001204016789 

064 Khánh Nguyễn Kim Nam 02/09/2003 Khu 7, X. Đồng Xuân, H. Thanh Ba, T. 

Phú Thọ 

X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203005956 

065 Khiêm Dương Văn Nam 28/06/1991 Văn Khê, X. Tam Hưng, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 

X B2 010151084282 04/11/2015 A1K02/24 A1 Sát hạch H 001091015424 

066 Khoa Nguyễn Đăng Nam 23/03/2005 167B Ngọc Khánh, P. Ngọc Khánh, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K56/23 A1 SH lại (L+H) 001205002256 

067 Khuyên Lê Thị Nữ 12/10/2004 Đội 3 Hậu Trạch, X. Vạn Thắng, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304050656 

068 Kiên Lê Trung Nam 05/01/1980 Tổ 40B, P. Khương Trung, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K54/23 A1 SH lại TH 001080029944 

069 Kiên Lê Văn Nam 12/12/2005 Xóm 14, X. Xuân Phong, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205009112 

070 Kiên Trần Trung Nam 27/09/2005 Tổ 17, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016832 

071 Kinh Tráng A Nam 28/12/2005 Bản Trung Tâm, X. Hố Mít, H. Tân 

Uyên, T. Lai Châu 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012205006176 

072 Linh Đoàn Phương Nữ 24/11/2005 Tổ 3, P. Lào Cai, TP. Lào Cai, T. Lào 

Cai 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010305010013 

073 Lộc Hoàng Đức Nam 16/05/2005 Tổ 10, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011437 
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074 Long Hoàng Thanh Nam 11/06/2000 Khu Đoàn Kết, TT. Ba Hàng Đồi, H. 

Lạc Thủy, T. Hòa Bình 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017200005210 

075 Long Phùng Văn Nam 09/08/1965 766 Bạch Đằng, P. Bạch Đằng, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X B2 010954001981 23/07/1995 A1K33/23 A1 Sát hạch H 001065008144 

076 Luân Phan Thành Nam 10/05/1989 47B Khu TT HVCTQG HCM, P. Nghĩa 

Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001089010803 

077 Lý Đinh Thị Nữ 25/01/1998 Phố Trung Lân, TT. Yên Ninh, H. Yên 

Khánh, T. Ninh Bình 

X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037198008639 

078 Mai Nguyễn Xuân Nữ 23/10/2001 7 Ngách 189/80 Hoàng Hoa Thám, P. 

Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301019413 

079 Mai Trịnh Ngọc Nữ 05/12/2005 Tổ 2, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305012456 

080 Minh Lê Đắc Nam 03/05/1996 Cao Đình, X. Tri Phương, H. Tiên Du, 

T. Bắc Ninh 

X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027096005114 

081 Minh Nguyễn Hà Ngọc Nữ 03/05/2005 19 N6 Ngõ 90 Nguyễn Tuân, P. Thanh 

Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305005075 

082 Minh Phạm Quang Nam 28/08/1985 Số 02 Lê Phụng Hiểu, P. Tràng Tiền, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X B1 010225010630 17/01/2022 A1K02/24 A1 Sát hạch H 001085000254 

083 Minh Vũ Hồng Nam 14/02/1989 Xóm 34, X. Xuân Hồng, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K53/23 A1 SH lại (L+H) 036089006544 

084 Nam Đặng Phương Nam 12/12/2004 Lương Hội, X. Khánh Vĩnh Yên, H. 

Can Lộc, T. Hà Tĩnh 
X B2 420239006345 27/11/2023 A1K02/24 A1 Sát hạch H 074204003137 

085 Nam Đặng Văn Nam 26/10/1999 Bắc Sơn, X. Quang Bình, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 
X B2 340180000455 28/01/2018 A1K02/24 A1 Sát hạch H 034099006374 

086 Nam Dương Hồng Nam 01/08/2005 7/10 Thanh Vị, P. Sơn Lộc, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà Nội 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205025777 

087 Nam Hoàng Nhật Nam 27/10/2002 1B Thái Phiên, P. Lê Đại Hành, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X B1 010233093771 19/12/2023 A1K01/24 A1 Sát hạch H 001202010678 

088 Nam Trần Hoàng Nam 18/02/1993 Tổ 14B, P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 
X B1 010229157191 05/12/2022 A1K02/24 A1 Sát hạch H 001093045684 
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089 Nam Vũ Hoài Nam 22/03/2005 CC 361 HVKTQS, Hoàng Quốc Việt, P. 

Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K55/23 A1 SH lại TH 001205044702 

090 Ngân Nguyễn Thu Nữ 28/09/2005 Số 6 Ngõ 2 Phúc Xá, P. Phúc Xá, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K56/23 A1 SH lại TH 001305013691 

091 Nghĩa Trần Trọng Nam 27/12/2004 29 Ngõ Thổ Quan, P. Thổ Quan, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204023122 

092 Ngọc Đặng Tiến Nam 25/02/2002 Giang Tiến, X. Quang Minh, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K56/23 A1 SH lại TH 034202003448 

093 Ngọc Nguyễn Thị Hồng Nữ 18/12/2004 Anh Trỗi, X. Quỳnh Lưu, H. Nho Quan, 

T. Ninh Bình 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304001501 

094 Ngọc Trần Thị Minh Nữ 25/07/2003 Phố Trung Lân, TT. Yên Ninh, H. Yên 

Khánh, T. Ninh Bình 

X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037303002544 

095 Nguyện Đặng Xuân Nam 22/04/2001 23 Ngách 406/63 Âu Cơ, P. Nhật Tân, 

Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201031547 

096 Nhung Ngô Hồng Nữ 02/04/2004 5 Hẻm 72/73/66 Quan Nhân, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K53/23 A1 SH lại (L+H) 001304031452 

097 Phát Lê Đình Đại Nam 12/10/2004 Kleng A Bung, X. Quảng Nhâm, H. A 

Lưới, T. Thừa Thiên Huế 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 046204004810 

098 Phong Phạm Như Nam 14/10/2001 X. Đại Tập, H. Khóai Châu, T. Hưng 

Yên 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033201004565 

099 Phúc Nguyễn Trinh Nam 19/11/2004 Phương Đình 2, P. Tào Xuyên, TP. 

Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204016036 

100 Phương Đinh Cao Nam 17/06/1974 P6B Dãy A TT KS Kim Liên, P. Kim 

Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B2 990040990749 25/02/2004 A1K02/24 A1 Sát hạch H 036074001649 

101 Phương Nguyễn Lương Anh Nam 14/12/2005 23 Ngõ 422 Lê Duẩn, P. Phương Liên, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K53/23 A1 SH lại TH 001205057865 

102 Quân Hà Ngọc Nam 16/04/2004 Quang Vinh, X. Hưng Thịnh, H. Trấn 

Yên, T. Yên Bái 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204005315 

103 Quân Nguyễn Văn Nam 08/10/2005 Đông Khê, X. Đông Cường, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205003896 
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104 Quang Trần Đức Nam 09/04/1999 24 Ngõ Tức Mạc, P. Cửa Nam, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K49/23 A1 SH lại TH 001099022295 

105 Quế Hoàng Thị Hương Nữ 07/10/2002 Đoàn Kết, X. Hữu Liên, H. Hữu Lũng, 

T. Lạng Sơn 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020302007662 

106 Quý Nguyễn Duy Nam 15/10/1992 Xóm Vũ Kỳ, X. Đồng Thành, H. Yên 

Thành, T. Nghệ An 

X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040092012539 

107 Sình Mua Mí Nam 09/03/2002 Sủng Là, X. Lao Và Chải, H. Yên Minh, 

T. Hà Giang 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002202009960 

108 Sơn Trần Minh Nam 17/09/1996 57 Ngõ 150 Kim Hoa, P. Phương Liên, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096021439 

109 Tân Đỗ Anh Nam 27/11/1973 TT CSSV, P. Thượng Đình, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

X B2 010104021568 04/03/2010 A1K01/24 A1 Sát hạch H 038073010137 

110 Tân Nguyễn Thanh Nam 28/10/1966 Đầu Làng, X. Bình Phú, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X D 010085020770 11/01/2008 A1K01/24 A1 Sát hạch H 001066039108 

111 Thành Đinh Công Nam 07/03/2005 18 Ngõ 156 Kim Ngưu, P. Thanh Nhàn, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K56/23 A1 SH lại TH 001205001031 

112 Thành Đỗ Trung Nam 24/12/2002 CC P1403 Nhà 165A Thái Hà, P. Láng 

Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202012753 

113 Thành Nguyễn Thái Nam 09/10/2003 A29 Nơ 12 ĐTM Định Công, P. Định 

Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203048808 

114 Thiêm Phạm Tri Nam 17/10/2005 Thiệu Mỹ, X. Vĩnh Lập, H. Thanh Hà, 

T. Hải Dương 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205005508 

115 Thịnh Nguyễn Duy Nam 11/10/1981 78 Ngõ 387 VTP, P. Khương Đình, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K54/23 A1 SH lại TH 001081030101 

116 Thư Đỗ Anh Nữ 02/12/2001 26 Ngõ 46A Phạm Ngọc Thạch, P. 

Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301017453 

117 Thuận Hoàng Văn Nam 12/12/1957 225 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K52/23 A1 SH lại TH 001057007262 
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118 Thuận Nguyễn Bá Nam 11/08/2005 51/16 Ngõ Văn Chương, P. Văn 

Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205017991 

119 Thuận Nguyễn Văn Nam 07/12/1984 Thôn Thanh Thiện, X. Giao Hương, H. 

Giao Thủy, T. Nam Định 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036084012514 

120 Thương Vũ Thị Huyền Nữ 15/11/2004 Tổ 7, TT. Đồng Văn, H. Đồng Văn, T. 

Hà Giang 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002304007832 

121 Thúy Vũ Phương Nữ 06/06/2003 Thôn 1, X. Ia RVê, H. Ea Súp, T. Đắk 

Lắk 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066303001315 

122 Thủy Phạm Chung Nam 02/04/2005 Xóm Gò Chè, X. Kim Tiến, H. Kim 

Bôi, T. Hòa Bình 

X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205005511 

123 Thủy Vũ Thị Thu Nữ 30/09/2003 Cẩm Hà, X. Tân Hưng, H. Sóc Sơn, TP. 

Hà Nội 

X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303034276 

124 Tiến Phạm Đắc Nam 09/11/2005 Xóm Đình, Triều Khúc, X. Tân Triều, 

H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205012318 

125 Tiệp Nguyễn Việt Nam 02/05/1984 Tổ 45, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X B2 010132027017 24/12/2013 A1K01/24 A1 Sát hạch H 031084010977 

126 Tỉnh Phạm Xuân Nam 01/12/2002 Thái Hòa, X. Trực Cường, H. Trực 

Ninh, T. Nam Định 

X A1K25/23 A1 SH lại TH 036202004371 

127 Trâm Nguyễn Thu Nữ 04/07/2005 Xóm Rổng Tằm, X. Lâm Sơn, H. 

Lương Sơn, T. Hòa Bình 
X A1K52/23 A1 SH lại TH 017305005502 

128 Trân Nguyễn Bảo Nữ 01/09/1999 213 Đặng Tiến Đông, P. Trung Liệt, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B1 011203068537 13/10/2020 A1K55/23 A1 SH lại TH 001199005028 

129 Trang Bùi Thùy Nữ 06/08/1996 Khả Lang, X. Yên Dương, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1K52/23 A1 SH lại TH 036196000403 

130 Trang Nguyễn Thị Thùy Nữ 28/11/2005 Kim Nê, X. Thanh Bình, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305053443 

131 Trang Nguyễn Thị Yến Nữ 15/11/2005 TDP Viên 5, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K56/23 A1 SH lại TH 001305013253 

132 Trang Nguyễn Thu Nữ 19/04/2005 84 Tổ 4 Linh Quang, P. Văn Chương, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305013434 

133 Trung Hoàng Văn Nam 17/06/1999 Vân Lũng, X. An Khánh, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X B2 010226100136 10/08/2022 A1K02/24 A1 Sát hạch H 001099021216 
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134 Trường Cao Xuân Nam Nam 02/03/1999 Lũng Kênh, X. Đức Giang, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099011526 

135 Trường Đặng Khánh Nam 01/03/2002 TDP Ninh Sơn, TT. Chúc Sơn, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202021106 

136 Trường Đinh Như Nam 07/09/2005 TDP Thượng 2, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K55/23 A1 SH lại TH 001205025721 

137 Trường Lữ Văn Nam 25/01/1999 Xóm Bản Piậy, X. Hồng Trị, H. Bảo 

Lạc, T. Cao Bằng 

X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004099006681 

138 Tú Hoàng Văn Nam 28/11/2003 Xóm 5, X. Hải Tây, H. Hải Hậu, T. Nam 

Định 

X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203008857 

139 Tùng Đinh Sơn Nam 01/10/2005 Khu 11, TT. Hùng Sơn, H. Lâm Thao, 

T. Phú Thọ 

X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205006688 

140 Tùng Lê Trọng Nam 28/01/1992 Số 6 Tổ 12, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X B2 010157012674 07/02/2015 A1K02/24 A1 Sát hạch H 001092018952 

141 Tùng Nguyễn Thanh Nam 26/05/1985 P476 D4, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

X A1K54/23 A1 SH lại TH 001085010439 

142 Tuyết Ngô Thị Lệ Nữ 29/04/1984 Tổ 15, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030184000069 

143 Vân Nguyễn Thị Hải Nữ 05/11/2002 TDP Tân Xuân, TT. Xuân Mai, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X B1 171236222222 21/09/2023 A1K52/23 A1 SH lại TH 001302032470 

144 Vi Nguyễn Thị Hà Nữ 30/03/2000 Quan Sơn, X. An Sơn, H. Nam Sách, T. 

Hải Dương 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030300003809 

145 Việt Nguyễn Đăng Nam 24/11/2002 Đồng Ngư, X. Ngũ Thái, H. Thuận 

Thành, T. Bắc Ninh 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027202003318 

146 Vinh Hoàng Văn Nam 19/09/1990 Xóm Pù Mô, X. Sơn Lộ, H. Bảo Lạc, T. 

Cao Bằng 
X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004090004462 

147 Vũ Phạm Trường Nam 24/11/2005 Thôn Đông, X. Quảng Nham, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205023579 

148 Vũ Trần Hoàng Lê Nam 12/06/2005 Tổ 26, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội 

X A1K02/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205042227 

149 Vy Nguyễn Lê Thảo Nữ 19/11/2005 Xóm Chằm, X. Xuân Sơn, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà Nội 

X A1K51/23 A1 SH lại TH 001305055528 
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150 Xuân Nguyễn Thị Nữ 26/01/1983 Xóm 1 Bạch Liên, X. Liên Phương, H. 

Thường Tín, TP. Hà Nội 
X A1K01/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031183012920 

11/11 


